Unit one: A VISIT FROM A PEN PAL (Tuần 2)
I. LESSON 3:  READ
A. New words 
1. ASEAN  = Association of South East Asian Nations: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

2. Comprise /kəmˈpraɪz/ (v): =  be composed of = Consist of (v):  bao gồm, gồm có
3. divide  /dɪˈvaɪd/ (v) = separate (v): tách rời, chia cắt

-Division (n): phép chia, sự chia

- Divisible (a): có thể chia hết cho

4. Tropical climate (n) : khí hậu nhiệt đới

5. Unit of currency /ˈkɝː.ən.si/ (n) :  đơn vị tiền tệ 

6.  Islam  /ˈɪz.læm/ (n): đạo hồi

- Islamic people (n) : người theo đạo Hồi
7. Buddhism  /ˈbʊd.ɪ.zəm/ (n): Đạo Phật

- Buddhist (n) : người theo đạo Phật
8. Primary language (n): ngôn ngữ đầu tiên

9. Compel  /kəmˈpel/ (v): Force  somebody to do sth : bắt buộc ai làm gì
- Compulsory (adj): bắt buộc

- Compulsorily ( adv)

- Compulsion(n) : sự bắt buộc
10. Option /ˈɑːp.ʃən/ (n) : Sự lựa chọn

- Optional (a) : Tùy chọn, không bắt buộc # Compulsory
11. Instruct (v) : Give instructions or directions for some tasks : hướng dẫn, chỉ dạy

- Instruction /ɪnˈstrʌk.ʃən/ (n) : sự hướng dẫn, sự chỉ dạy
- Instructor (n) : người chỉ dạy
- Language of instruction (exp) : ngôn ngữ dùng trong giảng dạy
12. Religion /rɪˈlɪdʒ.ən/ (n): tôn giáo, tín ngưỡng
- Religious (a) : sùng đạo, mộ đạo
13. Region /ˈriː.dʒən/ ( n) : = Area (n): vùng, miền
- Regional (a) : thuộc vùng miền
B. USEFUL PREPOSITIONS / USEFUL EXPRESSIONS
1. National language : tiếng quốc ngữ
2. Divide into : chia thành
3.Unit of currency : đơn vị tiền tệ
4. Language of instruction: ngôn ngữ dùng trong giảng dạy
5. Widely spoken : được nói rộng rãi
6. It’s very kind of you. : Bạn rất tử tế.
7. Compulsory subjects : môn học bắt buộc
C. Fill in the blank with one suitable word:
1. There are three 
______ in Malaysia: Islam, Buddhism and Hinduism.
2. In Malaysia, the national _______________ is Malay.
3. Islam is the 
 religion of Malaysia.
4. Bahasa Malaysia is the 
language of instruction in all secondary schools.
5. Malaysia is divided 
 two regions: West Malaysia and East Malaysia.
6. Math and Literature are _______________ subjects for children in Viet Nam.
7. The team consists 
 ten players and a goalkeeper.
8. Mango is a 
 fruit. You can't find it in Canada.
9. The Singaporean _________________ is Singapore dollars.
10. Kuala Lumpur is both the 
 and the largest city of Malaysia.
11. The United States has a 
 of around 250 million.
12. West Malaysia and East Malaysia are _______________ by about 640km of the sea.
13. This dictionary 
about 150.000 words.
14. Do you know two 
 of Malaysia? -Yes, West Malaysia and East Malaysia.
II. LESSON 5: LANGUAGE FOCUS
1. The Past Simple Tense ( Thì Quá khứ đơn )
a) Use:
· Diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc ở quá khứ. 
Ex: What did you do last Sunday? 
- I visited my grandparents in the country.
· Diễn tả một hành động đã xảy ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ và đã  chấm dứt. 
Ex: Maryam stayed with Lan's family for a week. ( She doesn't stay with them now.)
· Diễn tả một thói quen trong quá khứ.
Ex: When I was at university, I never went to bed before midnight.
• Một số trạng từ chỉ thời gian thường đi với thì quá khứ đơn:  yesterday, last night / week / month / year / summer, …….this morning / evening
, ago, in + thời gian ở quá khứ ( in 2006, in 1986.. )
b) Form:

2. “Wishes_- Câu Mong Ước ”: Chúng ta có thể dùng Wish/ if only để diễn tả ước muốn
- Để diễn tả ước muốn về 1 điều gì không có thật hoặc không thể xảy ra ở hiện tại, ta dùng thì quá khứ đơn trong mệnh đề  danh từ đứng sau “wish”/ If only.
S.
+ wish / wishes + S. + Past Subjunctive
( be -* were / weren't / was/ wasn’t)
( Verb -* V2 / Ved
didn't + V. )
Ex: I wish I were taller. ( In fact I'm very short.)
Ex: If only I were taller.

* For Past actions:

S1 +  Wish + S2 + had + P.P

Ex: Mary wishes she had gone there. ( but in fact Mary didn’t go there. )

* Biến Thể Của WISH:
1. If Only ( giá mà) = I Wish  - If only được dùng như  wish, nhưng nó mangtính chất  nhấn mạnh hơn.  

Ex: If only I could speak French.

2. It’s time

   It’s high time  + S + Past Subjunctive : Đã đến lúc…
   It’s about time

Ex: It’s time you studied your lessons.

Ex: It’s high time my father bought a new phone.

Ex: It’s about time we went home.

 3. I’d rather + S + Past Subjuntive

Ex : I’d rather you cooked dinner, Tom.

Ex: I’d rather my boy friend didn’t go.
S + would rather + V (bare inf.) than + V (bare inf.). : thích làm gì hơn
Ex: I’ d rather stay home than go out with him.
Exercise 1: Supply the correct tense of the verbs  in brackets
1. We 
 that film on TV last night.    


(see)       
2. When I 
 her, she was talking to her friends

(meet)
3. My younger sister 
 ill this morning.


(be)
4. These students 
 that test yesterday.

(not do)
5. I wish she 
here today.




(be)
6. The students wish their teacher 
 them homework.
(not give)
7. Nga 
 John' s letter a week ago.


(receive)
8. Jim 
 me when he came to Viet Nam last summer.
(not meet)
9. I 
 Tam the CD last Sunday.


(send)
10. When I was young, I often _____________ fishing.

(go)

Exercise 2: Look at the information about Jane below. Make sentences with “used to” and “ didn't use to ”:
	■ Five years ago
1. I'm a hotel receptionist.

2. I've got a lot of friends.

3. I never read newspapers.

4. I travel a lot.


	■ Today
- I work in a bookshop.

- I don't know many people.

- I read newspapers every day.

- I don't go away much.




1. Jane used to be a hotel receptionist, but now she works in a bookshop.

Exercise 3: Rewrite sentences using “Wish”/ If only

1. The naughty boys always draw on the wall.

'The teachers wish

2. My sister always complains about my voice.

If only my sister 

3. What a pity! My brother can't speak English well.

My brother wishes 

4. She's sorry that Nga can't improve her listening skill in a short time.

Nga wishes 

5. Mark feels sad. He wants to talk to his friends now.

If only Mark 

6. Nam's bike is old so he wants a new one.

Nam wishes

7. It seems that there's no harmony in our house.

We wish____________________________________________________________
8. Ha Noi is not as modern as Kuala Lumpur.

We wish

9. She hates having to go to school on Saturdays.

If only she  

10. It's too cold for the children to go outside.

The children wish ____________________________________________________
III. WORD FORMATION
	
	VERBS
	NOUNS
	ADJECTIVES
	ADVERBS
	MEANINGS

	1
	Beautify
	Beauty
	Beautiful
	Beautifully
	Làm đẹp, vẻ đẹp

	2
	Compel
	Compulsion
	Compulsory
	Compulsorily
	Bắt buộc

	3
	Correspond
	Correspondence Correspondent
	
	
	Trao đổi thư từ Người viết thư

	4
	Depend (on)
	Dependence
	Dependent
# independent of
	Dependently
	Phụ thuộc
# không lệ thuộc

	5
	Differ
	Difference between
	Different from
	Differently
	Khác biệt, khác nhau

	6
	
	Difficulty
	Difficult
	Difficultly
	Khó khăn

	7
	Divide into
	Division
	
	
	Chia ra

	8
	Enjoy
	Enjoyment
	Enjoyable
	
	Thích thú, thú vị

	9
	
	Friend/ Friendliness Friendship
	Friendly # friendless
(không có bạn)
	
	Thân thiện/ Sự hiếu khách/ Tình hữu nghị

	10
	Impress
	Impression
	Impressive
	Impressively
	Gây ấn tượng

	11
	Instruct
	Instruction/-tor iinstructor
	
	
	Hướng dẫn, người hg dẫn

	12
	
	Nation
	National
	
	Quốc gia

	13
	
	Option
	Optional
	
	Lựa chọn

	14
	
	Peace
	Peaceful
	Peacefully
	Hòa bình, bình yên

	15
	Pray
	Prayer
	
	
	Cầu nguyện / lời kinh cầu

	16
	
	Region
	Regional
	
	Vùng, khu vực

	17
	
	Religion
	Religious
	Religiously
	Tôn giáo, sùng đạo

	18
	Separate
	Separation
	Separable#insaparable
	
	Tách biệt, sự xa cách

	19
	
	Tropic
	Tropical
	
	Nhiệt đới

	20
	Visit
	Visit
Visitor
	
	
	Viếng thăm, tham quan
Du khách


PRACTICE
Use the correct form of the word given in each sentence:
1. There are some very ___________________ buildings in this town. (impress)
2. As students, most of us must be_________________ on our parents. (depend)
3. What a_________________ football match! We enjoyed it very much. (friend)
4. Her _____________________ with Jim lasted many years. (correspond)
5. My friend answered the questions with some ________________ . (difficult)
6. Malaysia, Thailand and Vietnam are____________________  countries. (tropic)
7. He made a deep ________ on the members of his Speaking English Club. (impress)
8. The_________________ of the children made their mother depressed. (separate)
9. The Smiths enjoyed the ______________ atmosphere in Viet Nam. (peace)
10. A lot of _________________________ come to HCM City every year. (visit)
11. We want to ______________________ our city. (beauty)
12. Thank you for a most ________________________ evening. (enjoy)
13. Malaysia is_________ into two regions: West Malaysia and East Malaysia. (divide)
14. Most_____________________ are written in English. (instruct)
15. Wearing seat belts in cars is _______________
 by law. (compel)
16. There are some _______________ between the two programs. (differ)
17. Do you think God listens to our ________________________? (pray)
18. Is English compulsory or ___________________________? (option)
IV. SOME IRREGULAR VERBS
	
	INFINITIVE
	SIMPLE PAST
	PAST PARTICIPLE
	MEANINGS

	1
	To be
	Was / were
	Been
	Thì , là , ở

	2
	To buy
	Bought
	Bought
	Mua

	3
	To draw
	Drew
	Drawn
	Vẽ

	4
	To hang
	Hung
	Hung
	Treo , máng lên

	5
	To have
	Had
	Had
	Có, bị, ăn

	6
	To hold
	Held
	Held
	Tổ chức, cầm, nắm

	7
	To feel
	Felt
	Felt
	Cảm thấy

	8
	To keep
	Kept
	Kept
	Giữ gìn, lưu giữ

	9
	To make
	Made
	Made
	Làm, pha chế, chế tao

	10
	To meet
	Met
	Met
	Gặp gỡ

	11
	To go
	Went
	Gone
	Đi

	12
	To see
	Saw
	Seen
	Trông thấy, nhìn thấy

	13
	To speak
	Spoke
	Spoken
	Nói, phát biểu

	14
	To take
	Took
	Taken
	Lấy, cầm, dẫn


V. PRACTICE TEST
I. Choose the most appropriate word or phrase to fill in each blank:
1.  Foreign tourists should not enter some places of _____________. 


      
A. atmosphere
B. worship

C. situation

D. trip
2.  Read the _____________ on the box carefully before open it!


A. religion

B. instruction
C. recreation
D. revision

3.  Math is _____________ at every school in Viet Nam.


A. friendly

B. interesting
C. compulsory
D. religious

4. The office _____________ to every family in the district.


A. corresponds
B. separates

C. outlines

D. depends

5. After World War Two, Germany ____________ into two separate countries.


A. was dividing
B. was divided
C. is divided

D. divided

6. He ___________ be late for class but he often comes to class late nowadays.


A. doesn't use to
B. didn't use to
C. doesn't used to
D. used to

7. Art and Music are ______________ subjects, so you can choose either you like.


A. compulsory
B. important

C. interesting
D. optional

8.What does this book consist ________________?


A. with

B. of


C. about

D. in

9. He often goes to the ____________ to pray because his religion is Islam.

A. temple 

B. church 

C. mosque

D. pagoda

10. It seems difficult for us  _______________ abroad at the moment.

A. went

B. to go

C. go


D. gone

11. There used __________ a stadium here, but it closed long time ago.

A. be


B. been

C. being

D. to be

12. Although we are far away from each other, we still ___________________.
        
A. keep in touch
B. keep together
C. say hello

D. keep on

13. They will be welcomed by friendly _____________ in Viet Nam.
        
A. impression
B. matter

C. atmosphere
D. air

14. They often went to Vung Tau at weekends. This means:
A. They used to go to Vung Tau at weekends.
B. They used to going Vung Tau at weekends.

C. They were used to go Vung Tau at weekends.
D. They are used to go Vung Tau at weekends.

15. Islam is the country's official ____________ in Malaysia.

A. language

B. education

C. religion

D. impression

16. The Singaporean ____________ is Singapore dollars.


A. currency

B. capital

C. language   
D. climate
17. The woman is a Buddhist. She often goes to _______________ to pray.


A. church

B. pagoda

C. mosque 

D. temple
18. Their 
 makes a deep impression on tourists.


A. friend

B. friendly

C. friendship 
D. friendliness
19. We are having a good time together. I wish you ___________here with us now.


A. are


B. were

C. would be  
D. will be
20. Their future 
 on how well they do in school.

A. depends

B. depend

C. dependence  
D. dependent

II. Give the correct tense or form of the verb given in each sentence:
1. I wish I 
_________ an enjoyable holiday.                                            (have)

2. John used ____
football when a boy. Now he plays tennis.                       (play)

3. What languages are 
_____ in Malaysia?                                           (speak)

4. In 2003, the population of our country _________ eighty-two million.            (be)

5. They knelt down in front of the Statue of Buddha and _________ for peace.   (pray)

6. Long ago, people used to __________ the sun, the stars and the moon.            (love)
7. She ______________ a good student last school-year.                                      (be)

8. My friend wishes he _____________many people in this city.                         (know)

9. My sister ________________to her office this morning.                                   (walk)

10. Did your brother _______________ to swim when he was 11?                        (use)

11. II. Choose the word or phrase ( A, B, C or D ) that best fits the blank space in the following passage:
1. Lan and Razali (1)__________ once every two weeks. They are from different countries but they have been (2)____________ for over two years. They had not seen each other until Razali (3)_________ Lan in Hanoi last week. Lan took her pen pal to many places of interest in Hanoi. The two girls visited Ho Chi Minh's Mausoleum, History Museum, and Van Mieu, so called the Temple of Literature. Razali was really (4) _____________ by the beauty of Ha Noi and by the friendliness of its people. One day the girls went to the (5)___________ on Hang Luoc Street. There Razali (6)__________ while Lan was wandering around the mosque. The (7)___________ was very quiet here. When they said goodbye to each other at the end of the vacation, they promised that they would keep (8) _______________ touch by mailing.
	1.
1.
	A. send
	B. correspond
	C. receive
	D. post

	2.
	A. pen pals
	B. friendship
	C. classmate
	D. relatives

	3.
	A. meet
	B. know
	C. saw
	D. visited

	4.
	A. impressive
	B. impression
	C. impressed
	D. impressing

	5.
	A. primary school
	B. mosque
	C. church
	D. pagoda

	6.
	A. prayed
	B. talked
	C. spoke
	D. sang

	7.
	A. religion
	B. population
	C. atmosphere
	D. instruction

	8.
	A. into
	B. about
	C. in
	D. to


2.  Thailand, one of the countries of ASEAN, is divided (1)________four natural regions: the North, Northeast, the Central Plain, and the South. Thailand enjoys a warm and (2)


climate. Its basic unit of (3)
 is baht. Bangkok is its (4)
 .The country's

official (5)
 is Buddhism. In addition, there are other ones such as Islam, Christianity and Hinduism. The national (6)
________ is Thai. Chinese and Malay (7)
 ___________also spoken in some areas, while local dialects are common in rural communities. English is (8)__________ spoken in Bangkok and other major metropolitan areas.

	1.
	A. in
	B. on
	C. into
	D. from

	2.
	A. very cold
	 B. tropical
	C. very hot
	D. interesting

	3.
	A. currency
	B. region
	C. money
	D. climate

	4.
	A. country
	B. city
	C. capital
	D. federation

	5.
	A. language
	 B. religion
	C. climate
	D. territory

	6.
	A. instruction
	B. language
	C. mausoleum
	D. religion

	7.
	A. will be
	B. is
	C. are
	D. were

	8.
	A. widely
	B. officially
	C. compulsorily
	D. easily eeasilypeacefully


III. Read the following passage and then decide whether the statements that follow are True or False:
Singapore is a small country in the South East Asia. It consists of 35 islands between Malaysia and Indonesia. They together comprise an area of 682,7 sq km. That is slightly more than 3,5 times the size of Washington, DC. Singapore enjoys tropical climate. It's hot, humid and rainy most of the time. There are two distinct monsoon seasons - Northeastern monsoon from December to March and Southwestern monsoon from June to September. The most common terrain is lowland. Singapore's highest point is only 166m. It has a coastline of 193 km.

	
	True
	False

	1. The passage mainly discusses the geographical featuresSingapo ofSingapore. SSingapore.
	□
	□

	2. The Southwestern monsoon season is from December to March.
	□
	□

	3. Singapore is about 3,5 times larger than Washington, DC.
	□
	□

	4. Singapore is a tropical country.
	□
	□


IV. Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence printed before them:
1. Mark feels sad. He wants to have some friends with him.

(  Mark wishes

2. There isn't a primary school in your neighborhood.

(   I wish 

3. I wrote a letter to my pen pal last week.

(   Last week I

4. My friend usually went to school six days a week, but now he doesn't.

(  My friend used 

5. She doesn't sing as beautifully as she used to.

(  She used 

6. I'd like Tom to drive more slowly.

(  If only Tom 

7. When a boy, Sam often went swimming in the river.

(  Sam used 
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